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TỔNG CỘNG: 49

A
TRƯỜNG MN ÂN TƯỜNG 

TÂY 

I  QUẢN LÝ

Đăng ký thăng hạng CDNN 

hạng I

1 Vũ Thị Toán 10/08/1971 Hiệu trưởng
Trường Mầm non Ân Tường 

Tây
GVMN Hạng II GVMN Hạng I

Không trúng 

tuyển

Đăng ký thăng hạng CDNN 

hạng II

1 Đinh Thị Hà 03/10/1979
Phó hiệu 

trưởng

Trường Mầm non Ân Tường 

Tây
GVMN Hạng III GVMN Hạng II Trúng tuyển

II GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN 

hạng I

1 Hà Thị Thanh Tâm 24/11/1987 giáo viên
Trường Mầm non Ân Tường 

Tây
GVMN Hạng II GVMN Hạng I Trúng tuyển

Đăng ký thăng hạng CDNN 

hạng II

1 Nguyễn Thị Thu Dung 15/02/1974 giáo viên
Trường Mầm non Ân Tường 

Tây
GVMN Hạng III GVMN Hạng II Trúng tuyển

2 Nguyễn Thị Hồng 08/03/1970 giáo viên
Trường Mầm non Ân Tường 

Tây
GVMN Hạng III GVMN Hạng II Trúng tuyển

B TRƯỜNG MN ÂN HỮU 

I  QUẢN LÝ

Đăng ký thăng hạng CDNN 

hạng I

1 Phan Thị Hồng Hạnh 2/11/1972 Hiệu trưởng Trường MN Ân Hữu GVMN hạng II GVMN hạng I Trúng tuyển

2 Võ Thị Thu Thủy 4/9/1976 Hiệu phó Trường MN Ân Hữu GVMN hạng II GVMN hạng I Trúng tuyển

II GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Nguyễn Thị Lệ Hoa 16/10/1993 Giáo viên Trường MN Ân Hữu GVMN hạng III GVMN hạng II Trúng tuyển

2 Nguyễn Thị Hồng Tịnh 10/02/1986 Giáo viên Trường MN Ân Hữu GVMN hạng III GVMN hạng II Trúng tuyển

3 Huỳnh Thị Thu Thảo 20/11/1985 Giáo viên Trường MN Ân Hữu GVMN hạng III GVMN hạng II Trúng tuyển

4 Đặng Thị Phấn 01/01/1996 Giáo viên Trường MN Ân Hữu GVMN hạng III GVMN hạng II Trúng tuyển

5 Lương Thị Thu Thảo 05/4/1989 Giáo viên Trường MN Ân Hữu GVMN hạng III GVMN hạng II Trúng tuyển

III NHÂN VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng III và tương đương

1 Đặng Thị Bích Diệp 07/8/1987 Kế toán Trường MN Ân Hữu Kế toán viên trung cấp Kế toán viên hạng III Trúng tuyển

C
TRƯỜNG TH ÂN TƯỜNG 

TÂY 

I  QUẢN LÝ

Đăng ký thăng hạng CDNN 

hạng I

1 Trần Văn Cương 22/11/1969
Phó Hiệu 

trưởng
Trường TH Ân Tường Tây GV tiểu học hạng II GV tiểu học hạng I Trúng tuyển

2 Bùi Thị Thùy Minh 01/02/1976 Hiệu trưởng Trường TH Ân Tường Tây GV tiểu học hạng II GV tiểu học hạng I
Không trúng 

tuyển

II GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN 

hạng I

1 Phan Thị Thu Hường 19/08/1973 Giáo viên Trường TH Ân Tường Tây GV tiểu học hạng II GV tiểu học hạng I
Không trúng 

tuyển

2 Lưu Thị Hồng Giao 11/02/1975 Giáo viên Trường TH Ân Tường Tây GV tiểu học hạng II GV tiểu học hạng I Trúng tuyển

Đăng ký thăng hạng CDNN 

hạng II

1 Dương Trần Tân Trạng 02/01/1989 Giáo viên Trường TH Ân Tường Tây Giáo viên tiểu học hạng II Giáo viên tiểu học hạng I Trúng tuyển

2 Thái Quang Hiếu 10/10/1992 Giáo viên Trường TH Ân Tường Tây Giáo viên tiểu học hạng II Giáo viên tiểu học hạng I Trúng tuyển

3 Nguyễn Thị Hà 17/06/1992 Giáo viên Trường TH Ân Tường Tây Giáo viên tiểu học hạng II Giáo viên tiểu học hạng I
Không trúng 

tuyển

4 Đặng Thị Đoan Trang 08/03/1992 Giáo viên Trường TH Ân Tường Tây Giáo viên tiểu học hạng II Giáo viên tiểu học hạng I Trúng tuyển

5 Hồ Văn Ngân 20/09/1986 Giáo viên Trường TH Ân Tường Tây Giáo viên tiểu học hạng II Giáo viên tiểu học hạng I Trúng tuyển

6 Đào Thị Kim Thạch 18/04/1980 Giáo viên Trường TH Ân Tường Tây Giáo viên tiểu học hạng II Giáo viên tiểu học hạng I Trúng tuyển

7 Trần Nguyễn Thị Thừa 19/05/1993 Giáo viên Trường TH Ân Tường Tây Giáo viên tiểu học hạng II Giáo viên tiểu học hạng I Trúng tuyển

8 Phan Thị Hồng Hà 10/02/1970 Giáo viên Trường TH Ân Tường Tây Giáo viên tiểu học hạng II Giáo viên tiểu học hạng I Trúng tuyển
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9 Trần Thị Thanh Nhàn 15/07/1979 Giáo viên Trường TH Ân Tường Tây Giáo viên tiểu học hạng II Giáo viên tiểu học hạng I Trúng tuyển

D TRƯỜNG TH ÂN HỮU 

I  QUẢN LÝ

Đăng ký thăng hạng CDNN 

hạng I

1 Nguyễn Văn Tề 26/12/1973
Phó Hiệu 

trưởng
TH Ân Hữu GVTH hạng II GVTH hạng I Trúng tuyển

II GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN 

hạng I

1 Bùi Thị Duy Vi 06/06/1976 Giáo viên TH Ân Hữu GVTH hạng II GVTH hạng I Trúng tuyển

Đăng ký thăng hạng CDNN 

hạng II

1 Đặng Thị Gắng 10/10/1971 Giáo viên TH Ân Hữu GVTH hạng III GVTH hạng II Trúng tuyển

2 Võ Thị Chất 12/08/1971 Giáo viên TH Ân Hữu GVTH hạng III GVTH hạng II Trúng tuyển

3 Trần Thị Kim Lan 10/03/1973 Giáo viên TH Ân Hữu GVTH hạng III GVTH hạng II Trúng tuyển

4 Nguyễn Thị Bích Hà 10/03/1991 Giáo viên TH Ân Hữu GVTH hạng III GVTH hạng II Trúng tuyển

5 Lê Thị Liễu 01/06/1988 Giáo viên TH Ân Hữu GVTH hạng III GVTH hạng II Trúng tuyển

6 Hoàng Thị Nhung 10/07/1987 Giáo viên TH Ân Hữu GVTH hạng III GVTH hạng II
Không trúng 

tuyển

7 Nguyễn Thị Quỳnh Sen 04/04/1991 Giáo viên TH Ân Hữu GVTH hạng III GVTH hạng II
Không trúng 

tuyển

E TRƯỜNG TH ĐAK MANG 

I  QUẢN LÝ

Đăng ký thăng hạng CDNN 

hạng I

1 Nguyễn Quốc Hoài 07/12/1972 Hiệu trưởng Trường TH Đak Mang GVTH Hạng II GVTH Hạng I Trúng tuyển

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Bùi Duy Vũ 12/12/1973
Phó Hiệu 

trưởng
Trường TH Đak Mang GVTH Hạng III GVTH Hạng II Trúng tuyển

II GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Đàm Công Mẫn 01/07/1977 Giáo viên Trường TH Đak Mang GVTH Hạng III GVTH Hạng II Trúng tuyển

F
TRƯỜNG THCS ÂN 

TƯỜNG TÂY

I  QUẢN LÝ

Đăng ký thăng hạng CDNN 

hạng I

1 Phan Thị Tường 02/9/1980
Phó Hiệu 

trưởng

Trường THCS Ân Tường 

Tây
GVTHCS Hạng II GVTHCS Hạng I Trúng tuyển

II GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN 

hạng I

1 Trần Thị Bích Lập 18/11/1979 Giáo viên
Trường THCS Ân Tường 

Tây
GVTHCS Hạng II GVTHCS Hạng I Trúng tuyển

2 Huỳnh Thị Ái Diễm 08/06/1979 Giáo viên
Trường THCS Ân Tường 

Tây
GVTHCS Hạng II GVTHCS Hạng I Trúng tuyển

3 Trần Quốc Tiến 17/06/1970 Giáo viên
Trường THCS Ân Tường 

Tây
GVTHCS Hạng II GVTHCS Hạng I Trúng tuyển

G TRƯỜNG THCS ÂN HỮU

GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN 

hạng I

1 Hồ Xuân Huy 12/12/1978 Giáo viên THCS Ân Hữu GVTHCS Hạng II GVTHCS Hạng I Trúng tuyển

2 Bùi Tiến Thạnh 06/01/1984 Giáo viên THCS Ân Hữu GVTHCS Hạng II GVTHCS Hạng I Trúng tuyển

H TRƯỜNG PTDTNTTHCS Hoài Ân 

II GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Nguyễn Thị Mỹ Ngọc 19/04/1988 Giáo viên
Trường PTDTNT THCS 

Hoài Ân
GV THCS hạng III GV THCS hạng II Trúng tuyển

2 Lê Thị Thanh Trang 30/07/1987 Giáo viên
Trường PTDTNT THCS 

Hoài Ân
GV THCS hạng III GV THCS hạng II Trúng tuyển

3 Đinh Thị Lụm 06/10/1983 Giáo viên
Trường PTDTNT THCS 

Hoài ÂN
GV THCS hạng III GV THCS hạng II Trúng tuyển

4 Quách Thị Ngọc Hiền 29/08/1986 Giáo viên
Trường PTDTNT THCS 

Hoài ÂN
GV THCS hạng III GV THCS hạng II Trúng tuyển

5 Bùi Đức Định 20/10/1982 Giáo viên
Trường PTDTNT THCS 

Hoài Ân
GV THCS hạng III GV THCS hạng II Trúng tuyển
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